
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 6A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 6A 

(Tuần/week: 20 Từ ngày/From 29/12/2025 đến ngày/To 02/01/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Nhật Ly 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

29/12/2025 

1 SHCN 
Sinh hoạt theo sự hướng dẫn của 
GVCN.  

2 English (Expat) 

E6: Unit 6: Vocabulary & Listening: SB 
p.77 + p.80 & WB p.55 
E8: Unit 6: Developing speaking: SB 
p.78 

 

3 English (Expat) 

E6: Unit 6: Vocabulary & Listening: SB 
p.77 + p.80 & WB p.55 
E8: Unit 6: Developing speaking: SB 
p.78 

 

4  KHTN Phân loại thế giới sống SGK, vở, bút, TBĐT 

5 GDCD/KNS  - Chuẩn bị giấy, bút , kéo. 

6 LS&ĐL 

Chương 5. Việt Nam từ khoảng thế kỷ 
VII trước công nguyên đế đầu thế kỷ X 
Bài 14. Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc 
(Tiết 1) 
 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép. 
viết. 

7 LS&ĐL 

Chương 5. Việt Nam từ khoảng thế kỷ 
VII trước công nguyên đế đầu thế kỷ X 
Bài 14. Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc 
(Tiết 2) 
 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi chép. 
viết. 

8 GDĐP (STEAM PBL) Dự án Ecosun Car Mang TBĐT để làm bảng 
thông tin 

9 GDĐP (STEAM PBL) Dự án Ecosun Car Mang TBĐT để làm bảng 
thông tin 

Thứ Ba 
Tuesday 

30/12/2025 

1 KHTN Phân loại thế giới sống SGK, vở, bút, TBĐT 

2 Ngữ Văn Thực hành tiếng việt: Ẩn dụ, hoán dụ Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  

3 Ngữ Văn 
Thực hành tiếng việt: Ẩn dụ, hoán dụ 
(tt) 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  

4  English 

E6: Unit 6: Reading: SB p.75 
(Homework: WB p.53) 
E8: Unit 6: Grammar: SB pp.72-73 + 
WB p.50 (cont.) 

 



  

 

 

5 English 

E6: Unit 6: Reading: SB p.75 
(Homework: WB p.53) 
E8:  Unit 6: Grammar: SB pp.72-73 + 
WB p.50 (cont.) 

 

6 Ngữ Văn Viết: Tả cảnh sinh hoạt Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  

7 Toán Ôn tập chương 2. Vở, SGK Toán, bút, thước. 

8 Tin học - CN-KT Tạo bảng và danh sách Tại phòng ICT 

9 Tin học - CN-KT Tạo bảng và danh sách Tại phòng ICT 

Thứ Tư 
Wednesday 
31/12/2025 

1 

THAM GIA HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN – DỰ ÁN SEEDS OF LOVE 
2 

3 

4  

5 

6 KHTN Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân SGK, vở, bút, TBĐT 

7 KHTN Virus SGK, vở, bút, TBĐT 

8 Đại sứ Sinh hoạt theo CLB.  

9 Đại sứ Sinh hoạt theo CLB.  



  

 

 

 

Thứ Năm 
Thursday 

01/01/2026 
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH. 

Thứ Sáu 
Friday 

02/01/2026 
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH. 


